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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) đến nay, Nhà nước ta đã thi hành chính sách mở cửa, từng bước thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa 
phương hóa các quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. Đứng trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, 
bên cạnh việc chủ động phát triển đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội bằng sức mạnh của mình, Nhà nước ta còn chủ trương không ngừng mở rộng các quan hệ 

quốc tế trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, tạo điều kiện cho việc thiết lập các giao lưu dân sự quốc tế ngày càng phát triển, đưa nền kinh tế Việt Nam hòa nhập, phát triển 
cùng sánh vai với các nước trong khu vực cũng như khẳng định vị thế của mình trên thế giới.  

Việt Nam đã là thành viên thuộc khối ASEAN, một tổ chức có vị thế của khu vực Đông Nam Á và năm 2007 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên chính 
thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thể hiện sự rộng mở hơn của Việt Nam trong quan hệ quốc tế. Chúng ta đã ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế đa 

phương, song phương trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đNy sự phát triển của đời sống xã hội, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Điều đó khẳng định 
chủ trương của nhà nước ta là mở rộng quan hệ quốc tế, cùng các quốc gia thực hiện mục tiêu chung là tiến tới ổn định, hòa bình và bình đẳng trên cơ sở hợp tác cùng có 

lợi, tôn trọng chủ quyền quốc gia của nhau trong quan hệ quốc tế với các quốc gia khác. Tất cả hướng tới sự hòa bình, ổn định và thịnh vượng. 

Trong bối cảnh đó, các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài phát triển. Sự phát triển các quan hệ ấy cũng kéo theo sự gia tăng các tranh chấp dân sự, các 

yêu cầu dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài. 

Để bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên thúc đNy quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài phát triển theo hướng phù hợp với chính sách đổi mới của 
Đảng và N hà nước ta, việc phân định thNm quyền quốc tế và xác định chọn luật áp dụng để giải quyết các tranh chấp và vụ việc dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài 
một cách phù hợp có một ý nghĩa rất quan trọng. Song có một khâu cũng không kém phần quan trọng là việc công nhận và thi hành quyết định mang tính chất dân sự của Tòa án 

nước ngoài tại Việt N am và của Tòa án Việt N am tại nước ngoài. Bởi vì, nếu khâu này giải quyết không tốt thì các khâu trước đó như trên đã nêu dù có giải quyết tốt đến 
đâu cũng có thể chỉ có ý nghĩa về mặt đạo đức. 

Chính vì vậy, trong thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm giải quyết vấn đề phân định thNm quyền quốc tế và chọn luật áp dụng để giải quyết các vấn đề trên, N hà 

nước ta đã dành sự quan tâm thích đáng tới việc giải quyết vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am quyết định mang tính chất dân sự của Tòa án nước ngoài.  

Tuy nhiên, thực tế giải quyết việc công nhận và thi hành tại Việt N am quyết định của Tòa án nước ngoài còn gặp nhiều lúng túng như: hiểu thế nào là quyết định 

dân sự của Tòa án nước ngoài (?); trình tự, thủ tục công nhận và thi hành còn có nhiều vấn đề nan giải (?); các điều kiện công nhận và thi hành tại Việt N am quyết định 

của Tòa án nước ngoài còn chưa được vận dụng một cách phù hợp. 

Các công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề trên bao gồm Giáo trình tư pháp quốc tế của Khoa Luật (do PGS.TS N guyễn Bá Diến chủ biên), Trường Đại học quốc 

gia Hà N ội; Giáo trình Tư pháp quốc tế (do TS. Bùi Xuân N hự chủ biên), Đại học Luật Hà N ội; Giáo trình tư pháp quốc tế (do TS. Bùi Trung Tín chủ biên), Đại học 

Huế, N xb Công an nhân dân); Giáo trình Tố tụng dân sự Việt #am của trường Đại học Luật Hà N ội; Giáo trình Luật quốc tế của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà N ội...; 

các bài tạp chí chuyên ngành luật học như Tạp chí Luật học, Dân chủ và pháp luật, Tạp chí Tòa án nhân dân, N hà nước và pháp luật…, một số luận văn như luận văn 
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cao học: về công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; Luận văn tiến sĩ luật học về đổi mới và hoàn thiện khung pháp luật 

kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt N am...  

Các công trình trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện pháp luật Việt N am trong thời gian qua. Tuy nhiên, vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự 
của Tòa án nước ngoài chưa được nghiên cứu một cách hệ thống. 

 Trong thời gian từ năm 1980 đến nay N hà nước ta đã ký được 15 hiệp định tương trợ tư pháp trong đó có qui định thực hiện tương trợ về vấn đề công nhận và thi 
hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am và ngược lại. Để thực hiện các hiệp định này, pháp luật quốc gia có những qui định về thNm quyền, 
trình tự, thủ tục tiến hành công nhận và thi hành bán án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am. Trước khi Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 có hiệu lực, 
vấn đề công nhận và thi hành quyết định của Tòa án nước ngoài được qui định tại Pháp lệnh về công nhận và thi hành quyết định của Tòa án nước ngoài năm 1993. Khi 
Bộ luật tố tụng dân sự 2004 có hiệu lực thì đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan nhà nước có thNm quyền áp dụng nhằm bảo bệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
công dân, pháp nhân trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi tranh chấp đó được Tòa án nước ngoài giải quyết. Tuy nhiên, việc áp dụng các qui định trong các 
văn bản kể trên về việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng.  

Chính vì vậy, việc nghiên cứu có hệ thống vấn đề công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am vẫn đang là một nhu cầu 
bức xúc trong giai đoạn hiện nay nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp bách cả về lý luận và thực tiễn. 

Xuất phát từ những cơ sở nêu trên, tác giả đã lựa chọn: "Vấn đề về công nhận và thi hành tại Việt �am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài" làm 
đề tài luận văn cao học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 

2.1. Mục đích  

- Làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; 

- Xây dựng các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt N am về vấn đề trên.  

2.2. �hiệm vụ 

- Luận văn phân tích cơ sở lý luận của việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; 

- Đánh giá thực trạng pháp luật Việt N am về công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; 

- Phân tích các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

 3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quan hệ về công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Đây là vấn đề rất rộng bao 

gồm các khía cạnh ngoại giao, lịch sử, xã hội học, pháp lý. Tác giả dừng ở việc xem xét các khía cạnh pháp lý từ góc độ của tư pháp quốc tế.  

4. Phương pháp nghiên cứu  

Cơ sở và phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài là chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử.  
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Phương pháp nghiên cứu cụ thể như lịch sử, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh. 

5. Điểm mới của luận văn 

- Phân tích một số vấn đề lý luận và nêu ra những hạn chế, bất cập của pháp luật Việt N am về việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự 

của tòa án nước ngoài. 

- Chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện quá trình công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài 

- Đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. 

6. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài công nhận và thi hành tại Việt �am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài  

Luận văn có một số ý nghĩa thực tiễn sau: 

- Góp phần làm rõ hơn các cơ sở lý luận của việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

- Có giá trị tham khảo đối với các cơ quan lập pháp trong quá trình hoàn thiện pháp luật về việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của 
Tòa án nước ngoài. 

- Có giá trị tham khảo đối với các cơ quan hành pháp và tư pháp trong hoạt động công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước 
ngoài. 

- Có giá trị tham khảo cho giảng dạy và học tập chuyên đề về việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

- Có giá trị nâng cao kiến thức và tri thức của các cá nhân và pháp nhân Việt N am cũng như nước ngoài về việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết 
định dân sự của Toà án nước ngoài. 

7. Kết cấu luận văn   

N goài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 9 mục. 

N ỘI DUN G CƠ BẢN  CỦA LUẬN  VĂN  

Chương 1 

�HỮ�G VẤ� ĐỀ LÝ LUẬ� CƠ BẢ�  
VỀ CÔ�G �HẬ� VÀ THI HÀ�H BẢ� Á�, QUYẾT ĐN�H DÂ� SỰ CỦA TÒA Á� �ƯỚC �GOÀI 

1.1. Khái niệm công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

1.1.1. Khái niệm bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

Bản án dân sự của Tòa án nước ngoài là bản án được tuyên ngoài lãnh thổ của nước được yêu cầu công nhận; bản án dân sự của Tòa án nước ngoài là kết quả của 
quá trình giải quyết một vụ án dân sự tuân theo trình tự tố tụng dân sự do pháp luật nước tuyên bản án qui định. 
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Quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là quyết định được tuyên ngoài lãnh thổ nước được yêu cầu công nhận. Quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài thể hiện 

sự công nhận việc thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án nước tuyên đó; hoặc là phần quyết định về tài sản trong bản án hình sự, hành chính trong bản án của Tòa án 

nước tuyên phán quyết.  

1.1.2. Định nghĩa công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

Có bản án, quyết định dân sự chỉ cần được công nhận không cần cho thi hành nhưng có những bản án, quyết định đòi hỏi phải được công nhận và thi hành.  

Theo Từ điển Việt N am, "công nhận" là sự thừa nhận trước mọi người một điều gì đó là phù hợp với sự thật, với lẽ phải hoặc với thể lệ, luật pháp, còn "thi hành" là 

việc làm cho điều đó trở thành có hiệu lực trên thực tế điều đã được chính thức quyết định.  

Công nhận và thi hành bản án bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là hành vi của cơ quan nhà nước có thNm quyền công nhận hiệu lực của bản án, 

quyết định đó như bản án, quyết định mà Tòa án nước mình tuyên và đưa bản án, quyết định đó ra thi hành trên thực tế.  

Việc định nghĩa công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài làm cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu sâu hơn vấn đề công nhận và thi hành bản án, 

quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.  

1.2. Trình tự thủ tục và điều kiện công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

1.2.1. Trình tự và thủ tục công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

Muốn được công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại nước sở tại, đương sự phải gửi đơn yêu cầu công nhận đến cơ quan có thNm 

quyền của nước được yêu cầu công nhận.  

Đơn phải có những nội dung sau:  

+ Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú của hoặc nơi làm việc của người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó; nếu người được thi hành là pháp nhân thì 
phải ghi rõ tên gọi đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của pháp nhân đó.  

+ Họ, tên địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành án; nếu người phải thi hành án là pháp nhân thì ghi tên gọi đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của 
pháp nhân đó. Trong trường hợp người phải thi hành không cư trú hoặc làm việc tại nước được yêu cầu công nhận hoặc pháp nhân không có trụ sở chính tại nước được 
yêu cầu công nhận thì phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành tại nước được yêu cầu công nhận bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài. 

+ N ội dung yêu cầu của người được thi hành. Trong trường hợp bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài đã được thi hành một phần thì phải ghi rõ phần đã được 
thi hành và phần còn lại phải thi hành tiếp. 

Việc xét đơn yêu cầu công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài thuộc thNm quyền của Tòa án hay cơ quan nào đó là do pháp luật mỗi 
nước qui định tại pháp luật quốc gia.  

1.2.2. Điều kiện công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

Về nguyên tắc chung các quốc gia áp dụng điều kiện để xem xét công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài gồm: 

- Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực pháp luật theo pháp luật nước đã tuyên; 

- Tòa án nước ngoài là Tòa án có thNm quyền xét xử vụ tranh chấp theo pháp luật của nước nơi bản án, quyết định dân sự đó được yêu cầu công nhận; 
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- Tòa án nước ngoài khi xét xử vụ án đã đảm bảo đầy đủ các quyền tố tụng cho đương sự hoặc theo pháp luật của nước nơi đó; 

- Trước khi bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có hiệu lực pháp luật, chưa có bản án, quyết định dân sự nào về cùng một vụ việc hay tranh chấp đó đã 
được Tòa án nơi được yêu cầu tuyên hoặc công nhận;  

- Việc công nhận bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không trái với pháp luật và trật tự công cộng nơi được yêu cầu công nhận và thi hành bản án, 
quyết định dân sự đó  

1.2.3. Pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

1.2.3.1. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Anh và xứ Wales 

1.2.3.2.  Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Cộng hòa Liên bang Đức 

1.2.3.3. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Singapo 

1.2.3.4. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Thái Lan 

1.2.3.5. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài Pháp. 

1.2.3.6. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Thụy Điển. 

Tác giả nghiên cứu qui định của một số quốc gia trên về vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài nhằm rút ra kinh nghiệm áp 
dụng đối với pháp luật Việt N am.  

1.3. Cơ sở pháp luật về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

1.3.1. Khái niệm chung 

Các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại cũng như tư pháp quốc tế là những cơ sở, những tư tưởng chỉ đạo cơ bản, có tính chất xuất phát điểm, thể hiện tính toàn 
diện, linh hoạt và có ý nghĩa bao trùm đối với vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.  

1.3.2. Các điều ước quốc tế  

1.3.2.1. Điều ước quốc tế đa phương  

Các điều ước quốc tế đa phương có vai trò quan trọng trong hoạt động quốc tế của mỗi quốc gia. Ký kết điều ước quốc tế là một thuộc tính cơ bản, chủ yếu của chủ 
quyền quốc gia.  

Các điều ước quốc tế đa phương quan trọng như: Công ước La hay ngày 15/10/1958 về công nhận và thi hành các quyết định về cấp dưỡng; Công ước La hay ngày 
15/4/1958về thNm quyền theo hợp đồng đối với các vụ việc về mua bán ngoại thương các động sản; Công ước N ew York ngày 20/06/1956 về trích tiền cấp dưỡng cho 
người ở nước ngoài về trích tiền cấp dưỡng cho người ở nước ngoài; Công ước La hay ngày 01/03/1954 về các vấn đề tố tụng dân sự cũng có qui định về thi hành án có 
liên quan đến án phí; Công ước La hay ngày 20/4/1966 về công nhận và thi hành các án dân sự và thương mại nước ngoài và nghị định thư bổ sung công ước đó; Công 
ước của các nước EEC ngày 27/09/1968 về thNm quyền quốc tế về công nhận và thi hành án dân sự và thương mại; Công ước của các nước EEC ngày 16/05/1972 về 
quyền miễn trừ quốc gia...  

1.3.2.2. Các điều ước quốc tế song phương 
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Hiệp định tương trợ tư pháp là điều ước quốc tế quan trọng, được ký kết với danh nghĩa N hà nước nhằm điều chỉnh quan hệ giữa quốc gia với nước ngoài về tương 
trợ tư pháp. Các hiệp định được ký kết đều xuất phát từ sự thỏa thuận, thống nhất trên cơ sở phù hợp với pháp luật mỗi nước và pháp luật quốc tế. Các hiệp định tương 
trợ tư pháp góp phần mở rộng quan hệ pháp lý quốc tế, bảo vệ lợi ích của N hà nước, của công dân, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc giải quyết nhiều vấn đề 
phức tạp trong đó có vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trên cơ sở độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau. Các hiệp định qui định các điều kiện, trình tự công nhận để một quyết định của nước này có thể được công nhận và thi hành trên lãnh thổ nước khác.  

1.3.2.3. #guồn pháp luật quốc nội về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

Pháp luật quốc gia là nguồn cơ bản của tư pháp quốc tế, bởi đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là các quan hệ dân sự, kinh tế thương mại, lao động, hôn nhân 
và gia đình có yếu tố nước ngoài. Các qui phạm pháp luật trong văn bản pháp luật quốc gia giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc điều chỉnh các quan hệ tư pháp 
trong đó có vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài. Về nguyên tắc các bản án, quyết định dân sự chỉ có hiệu lực trong phạm vi 
lãnh thổ quốc gia nơi Tòa án đã tuyên các bản án, quyết định đó. Các bản án, quyết định đó không thể có hiệu lực pháp luật ở nước ngoài nếu như nó không được nước 
ngoài đó cho phép công nhận và thi hành.  

N hư vậy, việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài sẽ được qui định theo một trình tự thủ tục đặc biệt trong pháp luật của mỗi 
quốc gia.  

 

Chương 2 

THỰC TRẠ�G PHÁP LUẬT VIỆT �AM  
VỀ CÔ�G �HẬ� VÀ THI HÀ�H BẢ� Á�, QUYẾT ĐN�H DÂ� SỰ CỦA TÒA Á� �ƯỚC �GOÀI 

2.1. Các điều ước quốc tế 

Việt N am chưa tham gia điều ước quốc tế đa phương nào về vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

Việt N am đến nay đã ký được 15 Hiệp định tương trợ tư pháp với các nước khác như: Pháp, Lào, Mông Cổ, Bungary, Hungary... 

N hìn chung các hiệp định tương trợ tư pháp mà N hà nước ta ký kết với các nước khác đề cập đến nhiều vấn đề trong đó có vấn đề công nhận và thi hành bản án, 

quyết định dân sự của Toà án nước ngoài. Các hiệp định đó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cá nhân, pháp nhân của các bên tham 

gia ký kết các hiệp định.  

Tuy nhiên, N hà nước ta còn thụ động trong việc đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế song phương, do đó bộc lộ những hạn chế sau: 

- Bố cục các hiệp định chưa thống nhất;  

- N ội dung các hiệp định đưa ra các vấn đề không giống nhau; 

- Thuật ngữ sử dụng một số các hiệp định chưa phù hợp với pháp luật Tố tụng dân sự Việt N am... 

Chúng ta chưa thật sự quan tâm đến việc phát triển các điều ước quốc tế song phương. Các hiệp định chưa có tính khả thi cao trong thực tế.  
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2.2. Các văn bản pháp luật 

2.2.1. Hiến pháp năm 1992 

Hiến pháp là đạo luật gốc, cơ bản của hệ thống pháp luật, là nguồn quan trọng hàng đầu của tư pháp quốc tế Việt N am. Tuy nhiên trong đạo luật này cũng có qui 
định chưa đầy đủ ảnh hưởng đến việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Điều 127 qui định: "Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án 
nhân dân địa phương, các Tòa án quân sự và các Tòa án khác theo luật định là những cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt N am …" việc qui định 
như vậy là chưa bao quát hết chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Tòa án. Do đó không tạo nên sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật. 

2.2.2. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 

Theo qui định của pháp luật tố tụng dân sự Việt N am, bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được hiểu là: bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia 
đình, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài và bản án, quyết định khác của Tòa án 
nước ngoài mà theo pháp luật của Việt N am được coi là bản án, quyết định dân sự.  

N hưng không phải mọi bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đều có thể yêu cầu Tòa án Việt N am công nhận và thi hành mà chỉ có các trường hợp theo 
qui định tại Điều 343 Bộ luật Tố tụng dân sự mới được xét công nhận và thi hành tại Việt N am,  

- Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước mà Việt N am và các nước đó đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề này; 

- Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được pháp luật Việt N am qui định công nhận và thi hành; 

- Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài cũng có thể được Tòa án Việt N am xem xét công nhận và thi hành tại Việt N am trên cơ sở có đi có lại mà không 
đòi hỏi Việt N am và nước đó phải ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề đó.  

2.2.2.1. Trình tự và thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và thi hành tại Việt #am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài chỉ được đưa ra thi hành tại Việt N am sau khi đã được Tòa án có thNm quyền tại Việt N am công nhận hiệu lực của 
nó trên lãnh thổ Việt N am và cho phép thi hành. Vì vậy, muốn được công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài thì phải được 
tiến hành bởi một trình tự thủ tục dân sự theo qui định tại Bộ luật Tố tụng dân sự. 

* ThFm quyền nhận đơn và xét đơn yêu cầu công nhận và thi hành  

Căn cứ Điều 350 BLTTDS: Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối nhận đơn sau đó chuyển đến Tòa án theo qui định tại Điều 34 và 35 BLTTDS. 

* #hững qui định về thụ lý hồ sơ và chuFn bị xét đơn yêu cầu 

Phần này luận văn nêu quá trình và thủ tục tố tụng theo qui định của BLTTDS để cơ quan có thNm quyền ra quyết định công nhận hay không công nhận bản án, 
quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

* Quyền và nghĩa vụ của đương sự khi gửi đơn yêu cầu công nhận và thi hành tại Việt #am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài  

Đương sự có nghĩa vụ nộp tiền án phí tại Bộ Tư pháp cùng với đơn yêu cầu. N ội dung đơn và tài liệu kèm theo phải tuân thủ qui định tại Điều 350 và 351 BLTTDS.  

* Thủ tục Tòa án Việt #am phải tiến hành sau phiên họp xét đơn 
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Sau khi ra quyết định Tòa án phải cấp cho các đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp bản sao quyết định, đương sự vắng mặt thì gửi bản sao đó thông qua Bộ Tư pháp. 
Đồng thời thông báo kết quả việc xét đơn cho Tòa án nước ngoài đã tuyên bản án, quyết định đó. 

* Về thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài sau khi được công nhận 

Tòa án có thNm quyền của Việt N am công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài thì đồng thời gửi bản án, quyết định đó cho cơ 
quan thi hành án có thNm quyền. Việc thi hành phải tuân theo các qui định của pháp luật Việt N am về thi hành án bản án, quyết định dân sự. 

* Quyền kháng cáo, kháng nghị và thủ tục xét kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định của Tòa án Việt N am về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự 
của Tòa án nước ngoài. 

ThNm quyền xét đơn kháng cáo và quyết định kháng nghị thuộc thNm quyền của Tòa án nhân dân tối cao. 

Phần này luận văn nêu và phân tích thời gian và thủ tục xét đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị.  

2.2.2.2. Các điều kiện để được công nhận và thi hành tại Việt #am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

BLTTDS không qui định cụ thể điều kiện để được công nhận mà được hiểu gián tiếp qua Điều 356 của BLTTDS. Tức là các loại bản án, quyết định dân sự của Tòa 
án nước ngoài không nằm thuộc các trường hợp tại Điều 356 sẽ được Tòa án Việt N am xem xét công nhận. Qui định này nhằm nhấn mạnh thái độ từ chối công nhận của 
N hà nước Việt N am đối với loại bản án, quyết định không đủ điều kiện và cũng không liệt kê riêng rẽ từng trường hợp cụ thể, Bộ luật đã đưa ra một cách khái quát nhất 
các trường hợp mà Tòa án Việt N am không công nhận và thi hành sau: 

- Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài chưa có hiệu lực pháp luật theo qui định của pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó; 

- N gười phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài do không được triệu tập hợp lệ; 

- Vụ án thuộc thNm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt N am; 

- Về cùng vụ án này đã có bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt N am hoặc của Tòa án nước ngoài đã được Tòa án Việt N am công 
nhận hoặc trước khi cơ quan xét xử của nước ngoài thụ lý vụ án, Tòa án Việt N am đã thụ lý và đang giải quyết vụ án đó; 

- Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật Việt N am; 

- Việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt N am.  

N guyên tắc cơ bản của pháp luật Việt N am là nền tảng của hệ thống pháp luật Việt N am. N guyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật quốc gia thực chất là trật tự 

công nhận của quốc gia. Vì vậy, việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am còn phải tuân theo một số nguyên tắc cơ bản của chế 
độ xã hội và pháp luật Việt N am, các nguyên tắc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được qui định trong BLTTDS. Theo đó Tòa án Việt 

N am chỉ công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài chỉ được công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài khi việc 
công nhận và thi hành này phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt N am đã ký kết hoặc gia nhập; phù hợp với pháp luật Việt N am; trên nguyên tắc có đi có lại và việc 

thi hành chỉ được thực hiện sau khi đã được Tòa án Việt N am công nhận và cho thi hành.Việc tuân thủ các nguyên tắc này cũng là điều kiện đối với việc công nhận và 

thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Đồng thể hiện chủ quyền quốc gia và phù hợp với xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay.  
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Sau khi nêu và phân tích những qui định về vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, những ưu điểm mà 

BLTTDS đã đạt được, Luận văn nêu ra những bất cập hạn chế như sau: 

Thứ nhất, Điều 342 của BLTTDS qui định về khái niệm "bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài" và thông qua đó xác định phạm vi điều chỉnh của pháp luật. 

Theo đó việc qui định bản án hành chính cũng được coi là bản án mang tính chất tài sản có thể được công nhận và thi hành là không phù hợp. Bởi lẽ theo pháp lệnh về xử lý vi 

phạm hành chính thì hình thức xử phạt vi phạm hành chính là: kỷ luật vật chất, quyết định về tài sản trong vụ án hành chính là kết quả của quá trình tố tụng hành chính. 

Thứ hai, Điều 356 khoản 2 của BLTTDS qui định: N gười phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài do 
không được triệu tập hợp lệ. Đây là một qui định chưa đầy đủ và không rõ ràng. Không có văn bản nào qui định cụ thể thế nào là "triệu tập hợp lệ"?; quyền cung cấp 

chứng cứ, quyền yêu cầu giám định không được đưa vào là quyền năng của đương sự yêu cầu công nhận. 

Vấn đề này đã được qui định hợp lý hơn trong các hiệp định tương trợ tư pháp như Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt N am - Lào: bản án, quyết định dân sự của 

Tòa án mà các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự đã tham dự và quyền tố tụng của họ được bảo đảm…  

Khoản 3 Điều 356 BLTTDS qui định: thNm quyền xét xử riêng biệt của Tòa án Việt N am. Qui định này nội dung thiếu chặt chẽ. N ên qui định lại: " vụ án không 
thuộc thNm quyền xét xử của Tòa án nước ngoài".  

Khoản 6 điều 356 BLTTDS qui định: Việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am trái với nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật Việt N am. Qui định này không rõ ràng dễ hiểu lầm. Hành vi công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am là bảo 

vệ quyền lợi chính đáng của N hà nước Việt N am, của công dân và pháp nhân các nước hữu quan. Bản chất của hành vi công nhận và thi hành đó là để cho bản án, quyết 
định dân sự của Tòa án nước ngoài là để cho bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được thi hành tại Việt N am. Do vậy, việc công nhận và thi hành bản án, 
quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài không ảnh hưởng, trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt N am mà là hậu quả của hành vi đó mới trái với nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật Việt N am. N ên qui định tại khoản 6 Điều 356 là chưa chính xác, cần qui định phù hợp hơn với lý luận và thực tế.  

Thứ ba, thời gian tiến hành các thủ tục công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là quá dài ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của 
các đương sự cần bảo vệ kịp thời và nhanh chóng. 

Thứ tư, Hội đồng xét đơn yêu cầu công nhận và thi hành nhất thiết phải là 3 thNm phán là cứng nhắc. Đối với vụ việc đơn giản chỉ cần 1 thNm phán.  

2.2.3. Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 

Qui định còn chung chung. Chưa đề cập nhiều đến vấn đề liên quan đến thi hành án dân sự có yếu tố nước ngoài theo nghĩa rộng. Đặc biệt chưa có qui định về trình 
tự, thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài đối với trường hợp bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài được công nhận và thi hành tại Việt N am.  

2.2.4. �ghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án 

Mặc dù qui định cụ thể mức án phí, lệ phí cho việc việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, nhưng lại có sự phân chia đối với 

hai loại đối tượng trong nước và nước ngoài.  

Điều 33 qui định: "Cá nhân, tổ chức gửi đơn yêu cầu Tòa án Việt N am công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài …đều 

phải nộp lệ phí như sau:  
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- 500.000 đồng đối với cá nhân thường trú tại Việt N am, tổ chức có trụ sở chính tại Việt N am; 

- 1.000.000 đồng đối với cá nhân không thường trú tại Việt N am, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt N am;" 

Việc không qui định đồng nhất các mức lệ phí giữa các đương sự là người nước ngoài và người Việt N am tạo ra sự bất hợp lý, dễ hiểu lầm là phân biệt đối xử, không phù 

hợp với nguyên tắc của Luật quốc tế về đối xử quốc gia. Từ đó có thể ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế giữa nước ta với các nước khác.  

2.3. Việc thực thi pháp luật về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt �am 

Hoạt động công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt N am còn rất hạn chế bởi các yếu tố chủ quan và khách quan. Số lượng 

các đơn yêu cầu được công nhận rất ít. Tòa án Việt N am chưa công nhận được bản án, quyết định dân sự nào của Tòa án nước ngoài phù hợp với qui định của pháp luật 

trong nước cũng như các hiệp định tương trợ tư pháp.  

Chương 3 

HOÀ� THIỆ� PHÁP LUẬT VỀ CÔ�G �HẬ� VÀ THI HÀ�H BẢ� Á�, QUYẾT ĐN�H DÂ� SỰ CỦA TÒA Á� �ƯỚC �GOÀI TẠI VIỆT �AM 

3.1. Các điều ước quốc tế 

Việt N am cần đưa ra hiệp định khung về tương trợ tư pháp bao gồm: 

Qui định các loại bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài được yêu cầu công nhận tại Việt N am; 

- Điều kiện và nguyên tắc tiến hành tố tụng; 

- N ội dung của những vấn đề công nhận và thi hành; 

- Thể thức, thNm quyền thực hiện tương trợ tư pháp về vấn đề này’ 

- Trình tự, thủ tục tiến hành công nhận; 

- Pháp luật áp dụng;  

- Thi hành các quyết định về án phí; 

- Trách nhiệm pháp lý của các quốc gia khi vi phạm cam kết.  

3.2. Về các văn bản pháp luật 

Để nâng cao hoạt động công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, bảo vệ nhanh chóng hiệu quả đối với quyền lợi chính 

đáng của các đương sự yêu cầu công nhận, thúc đNy phát triển quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo nghĩa rộng, chúng ta cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc 

nội. Loại bỏ qui định lạc hậu, bổ sung, sửa đổi ban hành những qui định mới cho phù hợp với thực tế hiện nay có tính đến phát triển trong tương lai về việc công nhận và 

thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài.   

3.2.1. Sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 
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Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những hạn chế bất cập được nêu trong phần thực trạng của pháp luật Việt N am về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự 

của Tòa án nước ngoài. Có như vậy mới đảm bảo việc bảo vệ tối đa các quyền lợi chính đáng của cá nhân, pháp nhân trong nước hay nước ngoài. Theo đó thúc đNy được 

mối quan hệ hợp tác giữa nước ta với nước ngoài trong giao lưu quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ.  

3.2.2. Xây dựng Luật thi hành án 

Việc xây dựng luật thi hành án tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức, nâng cao hoạt động thi hành án dân sự trong đó có thi hành án dân sự có yếu tố nước ngoài.  

3.2.3. Hiến pháp năm 1992 cần sửa đổi, bổ sung. 

Hiến pháp cần sửa đổi, bổ sung để bao quát hết được chức năng, nhiệm vụ của Tòa án. Tạo sự thống nhất cao các văn bản trong nước về vấn đề công nhận và thi hành 

bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.  

3.2.4. Sửa đổi, bổ sung �ghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án 

Sửa đổi lại Điều 33, nên thống nhất một mức án phí cho các đương sự khi nộp án phí công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại 

Việt N am mà không có sự phân biệt giữa người nước ngoài hay người Việt N am. Qui định như vậy phù hợp với tư pháp quốc tế về không phân biệt đối xử.  

3.3. Về thực thi pháp luật việc công nhận và thi hành tại Việt �am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 

- Tuyên truyền pháp luật rộng rãi về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo nghĩa rộng; 

- N âng cao chất lượng hoạt động của Tòa án và Viện kiểm sát trong việc công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; 

- N âng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài...  

KẾT LUẬ� 

Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là một trong những vấn đề bức xúc của nước ta trong giai đoạn hiện nay về đổi mới, cải 
cách hoạt động tư pháp để tiến kịp và hòa nhập vào cộng đồng thế giới. Việc nghiên cứu những cơ sở lý luận, thực tiễn, qui định của điều ước quốc tế mà Việt N am ký 
kết hoặc tham gia và các qui định hiện hành của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, các văn bản pháp luật trong nước có liên quan, học tập kinh nghiệm các nước nhằm 
nâng cao hoạt động của ngành tư pháp, đang được các nhà lý luận, các cơ quan hoạt động tư pháp quan tâm. 

Là đối tượng của khoa học pháp lý, vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự  của Tòa án nước ngoài còn hết sức mới mẻ và mang tính 
thời sự cao. Thực tiễn của đời sống xã hội trong quan hệ quốc tế đòi hỏi vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài 
luôn phải được hoàn thiện, phát triển, đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng một nhà nước pháp quyền của Việt N am trong cộng 
đồng quốc tế.  

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và đánh giá cơ sở, thực trạng và hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân 
sự của Tòa án nước ngoài, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

Bản án dân sự của Tòa án nước ngoài là bản án được tuyên ngoài lãnh thổ của nước được yêu cầu công nhận; bản án dân sự của Tòa án nước ngoài là kết quả của 
quá trình giải quyết một vụ án dân sự tuân theo trình tự tố tụng dân sự do pháp luật nước tuyên bản án qui định. 
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Quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là quyết định được tuyên ngoài lãnh thổ nước đợc yêu cầu công nhận. Quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài thể hiện 
sự công nhận việc thỏa thuận của các đương sự tại Tòa án nước tuyên đó; hoặc là phần quyết định về tài sản trong bản án hình sự, hành chính trong bản án của Tòa án n-
ước tuyên phán quyết.   

Công nhận và thi hành là sự thừa nhận hiệu lực pháp luật của quyết định từ phía cơ quan nhà nước có thNm quyền về việc N hà nước thi hành quyết định một cách c-
ưỡng chế trong các trường hợp cần thiết; đều là tổng thể các qui định pháp luật thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự theo nghĩa rộng.  

Trình tự, thủ tục công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là những hành vi, hồ sơ tài liệu mà các đương sự và cơ quan có thNm quyền 
phải thực hiện qua từng giai đoạn để đảm bảo trật tự pháp lý phù hợp cho việc công nhận.  

Qui định chung của các nước về điều kiện công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

Việc công nhận và thi hành  bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài có ý nghĩa quan trọng như sau: 

Thứ nhất, công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là một trong những yếu tố góp phần hoàn thiện quá trình tố tụng dân sự quốc tế. 

Trong định nghĩa về tư pháp quốc tế: "Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các nguyên tắc và các qui 
phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, kinh tế – thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài". 

Vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là một trong những vấn đề thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự quốc tế, và nó thật sự có 
tầm quan trọng rất lớn khi mà vấn đề này có liên quan chặt chẽ tới các nội dung khác của Tố tụng dân sự quốc tế nói riêng và tư pháp nói chung. Bởi ngoài việc có các 
điều ước quốc tế đa phương quan trọng về Tố tụng dân sự quốc tế như: Công ước La hay ngày 1/3/1934 về các vấn đề tố tụng dân sự quốc tế; Công ước La hay ngày 
15/4/1958 về các vấn đề công nhận và cho thi hành bản án về cấp dưỡng đối với trẻ em... thì còn có các điều ước quốc tế song phương giữa các quốc gia. Các điều ước 
quốc tế ngày càng được hoàn thiện về nội dung bởi mục đích của họ là đạt được lợi ích cao nhất cho người được bảo vệ. 

Thứ hai, công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đối với mỗi quốc gia là một trong những yếu tố làm phát triển mối quan hệ gắn bó 
giữa các quốc gia. 

Thứ ba, công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là việc quốc gia đó bảo vệ quyền và lợi ích cá nhân, pháp nhân, N hà nước mình và 

nước ngoài. 

N hà nước ta đã ký kết được 15 hiệp định tư pháp với các nước trong đó có qui định về công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Các 

hiệp định đã phần nào góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các đương sự yêu cầu công nhận. Tuy nhiên, số lượng như vậy là quá ít đối với thực tế phát 
triển các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo nghĩa rộng. Đặc biệt là chất lượng của các hiệp định cần phải được quan tâm nâng cao vì qua thời gian áp dụng đã 
bộc lộ rất nhiều nhược điểm như đã phân tích. Vì thế, vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự  của Tòa án nước ngoài vẫn chưa thiết thực 
trong thực tiễn.  

Các văn bản pháp luật quốc nội có vai trò quan trọng trong việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. Tuy nhiên 
các văn bản còn rất nhiều bất cập và cũng chưa qui định có hệ thống về vấn đề này. N ên không đảm bảo được tối đa quyền lợi hợp pháp cho các đương sự yêu cầu công 

nhận, từ đó kìm hãm sự phát triển các mối giao lưu dân sự có yếu tố nước ngoài. 



!Invalid Character Setting  !Invalid Character Setting 
 

Việc thực thi pháp luật của nước ta về vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức, công tác 
tuyên truyền pháp luật về vấn đề này chưa rộng khắp; chưa có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan liên quan; cơ sở vật chất của cơ quan có thNm quyền thì chật hẹp; cán bộ, 

công chức thực hiện công tác này trình độ chuyên môn chưa cao... 

Từ đó đòi hỏi cấp bách phải có những giải pháp đúng đắn và đồng bộ để vấn đề công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước 
ngoài thực sự hiệu quả và đi vào cuộc sống, bảo vệ kịp thời các quyền lợi hợp pháp của đương sự yêu công nhận. Luận văn đã đưa ra những giải pháp sau: 

1. Cần có khung hiệp định đối với các hiệp định song phương; tăng số lượng và chất lượng các hiệp định tương trợ tư pháp; N ghiên cứu để sớm gia nhập các điều 
ước quốc tế đa phương về vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài. 

2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, bổ sung, sửa đổi những bất cập trong các qui định của văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến việc công nhận và thi hành bản án 
quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài như: Hiến pháp; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004; N ghị định 70/CP về án phí, lệ phí; sự cần thiết của việc ban hành Luật thi 
hành án. 

3. N hà nước phải có chiến lược cho việc phát triển hoạt động công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài qua việc nâng 
cao cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ đáp ứng được đòi hỏi của công tác này. Qui định nghĩa vụ hợp tác 
giữa các cơ quan liên quan đến vấn đề này.   

Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài là một vấn đề bức xúc và cấp thiết trong quá trình hội nhập của Việt N am hiện nay. Tác giả 
hy vọng những kết quả khiêm tốn của đề tài luận văn sẽ góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện pháp luật trong việc công nhận và thi hành tại Việt N am bản án, quyết định dân 
sự của Tòa án nước ngoài. Tuy nhiên với khả năng nghiên cứu của tác giả còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, kính mong được sự quan tâm, 
thông cảm và đóng góp của các thầy, cô giáo và những người quan tâm đến vấn đề này 

  


